NGHỊ QUYẾT SỐ 57-NQ/TW - NỀN TẢNG QUAN TRỌNG TRONG KIẾN TẠO KHUNG PHÁP LÝ CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở VIỆT NAM
	VÕ CÔNG KHÔI[footnoteRef:1] [1:  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; email liên hệ: vckhoi@ued.udn.vn] 

[bookmark: _GoBack]Tóm tắt: Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 22/12/2024 (Nghị quyết 57) đánh dấu bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam, xác lập khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như trụ cột “đột phá quan trọng hàng đầu” cho tăng trưởng dựa trên năng suất và tri thức. Bài viết phân tích yêu cầu thể chế hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW trong hoàn thiện pháp luật về chuyển đổi số ở Việt Nam, tập trung vào quản trị dữ liệu, thử nghiệm có kiểm soát và phát triển nhân lực công nghệ. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các hướng hoàn thiện gắn với thẩm quyền và điều kiện thực thi.
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Ngày nhận bài: 12/12/2025; Ngày sửa bài: 20/05/2026; Ngày duyệt đăng bài: 10/07/2026.
1. Giới thiệu
Thế giới đang chứng kiến sự chuyển biến sâu sắc của kỷ nguyên số, nơi các công nghệ nền tảng như dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence), Internet vạn vật và điện toán đám mây không chỉ thúc đẩy đổi mới kỹ thuật, mà còn định hình lại cấu trúc kinh tế - xã hội, phương thức tổ chức sản xuất và mô hình quản trị công. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số không còn được nhìn nhận như một tập hợp các giải pháp công nghệ đơn lẻ, mà đã trở thành động lực phát triển mang tính cấu trúc, chi phối năng lực cạnh tranh quốc gia và vị thế của mỗi quốc gia trong trật tự toàn cầu đang tái định hình. Công nghệ số đang làm thay đổi phương thức sản xuất, cung ứng dịch vụ và quản trị công. Sự thay đổi này đặt ra yêu cầu điều chỉnh pháp luật về dữ liệu, đầu tư và nhân lực để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể. 
Trong bối cảnh đó, việc ban hành Nghị quyết 57 được xem là một dấu mốc mang tính chiến lược; xác lập chuyển đổi số như một “phương thức phát triển mới”, vượt ra khỏi cách tiếp cận truyền thống. Dưới góc độ pháp lý và lý luận phát triển, cách tiếp cận này hàm ý rằng công nghệ số đang trở thành bộ phận cấu thành của lực lượng sản xuất mới và quan hệ sản xuất mới, qua đó đặt ra yêu cầu tất yếu phải kiến tạo một thể chế pháp luật tương thích. Trên cơ sở đó, bài viết tiếp cận Nghị quyết 57 theo trục phân tích của luật học và chính sách công, nhằm làm rõ cơ chế thể chế hóa các định hướng chiến lược của Nghị quyết, đồng thời gợi mở những định hướng xây dựng khung pháp lý phù hợp cho quá trình triển khai chuyển đổi số ở tầm quốc gia.
Bài viết sử dụng kết hợp các phương pháp của Luật học và Chính sách công nhằm bảo đảm tính toàn diện và chiều sâu phân tích Nghị quyết 57. Trong đó, phương pháp phân tích - tổng hợp được dùng làm công cụ trung tâm để làm rõ nội hàm pháp lý, chính trị và hệ thống hóa các văn kiện liên quan. Phương pháp phân tích văn bản quy phạm pháp luật giúp đánh giá mức độ tương thích của pháp luật hiện hành với yêu cầu phát triển, chỉ ra các khoảng trống thể chế, điểm nghẽn và mâu thuẫn cần điều chỉnh. Phương pháp so sánh pháp luật được áp dụng cho phép rút ra những bài học có giá trị tham khảo cho Việt Nam, đồng thời nhận diện các điều kiện thích ứng về thể chế và năng lực thực thi. Phương pháp tiếp cận hệ thống - cấu trúc làm rõ mối quan hệ giữa thể chế, hạ tầng, dữ liệu và chủ thể thực thi - cách tiếp cận này đặt Nghị quyết 57 trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia. Cuối cùng, phương pháp dự báo và phân tích chính sách được sử dụng để đề xuất hoàn thiện pháp luật, hướng tới khung pháp lý linh hoạt và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
2. Vai trò định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW và yêu cầu thể chế hóa
Xét trên chiều dài lịch sử chính sách, Nghị quyết 57 thể hiện sự kế thừa liên tục và nhất quán đường lối của Đảng về việc coi khoa học - công nghệ (KH&CN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) là “quốc sách hàng đầu”. Ngay từ Đại hội VI (1986), trong quyết tâm đổi mới toàn diện đất nước với trọng tâm là đổi mới kinh tế, Đảng đã đặc biệt chú trọng phát triển KH&CN, nhấn mạnh yêu cầu gia tăng đầu tư, cải cách cơ chế quản lý, sắp xếp lại lực lượng khoa học - kỹ thuật, bảo đảm khoa học, kỹ thuật gắn chặt với sản xuất và đời sống, tạo hiệu quả thực tiễn và trở thành bộ phận cấu thành của lực lượng sản xuất xã hội[footnoteRef:2].  [2:  Đảng Cộng sản Việt Nam (2019), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.] 

Theo tinh thần của Nghị quyết 57, có hai phương diện cần nhấn mạnh. Thứ nhất, Nghị quyết 57 không chỉ là văn bản định hướng chính trị, mà còn mang tính chất “nền tảng pháp lý - tư tưởng” cho việc thiết kế và sửa đổi hệ thống pháp luật liên quan đến công nghệ số, dữ liệu, ĐMST. Nghị quyết yêu cầu rõ ràng việc đổi mới tư duy xây dựng luật, dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, bảo đảm nguyên tắc “một nội dung chỉ quy định ở một luật”, hướng đến thể chế thông thoáng, đồng bộ và thích ứng nhanh. Thứ hai, Nghị quyết 57 đặt KH&CN, ĐMST và chuyển đổi số vào vị trí trụ cột của mô hình tăng trưởng mới. Đây là bước chuyển về chất: từ nền kinh tế dựa trên vốn và lao động sang dựa trên tri thức, công nghệ và năng suất. Về mặt luật học phát triển, điều đó đòi hỏi khung pháp lý phải đóng vai trò “kiến tạo” thay vì “kiểm soát”, tạo lập môi trường thử nghiệm và chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
3. Hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số
Một luận điểm có tính xuyên suốt trong Nghị quyết số 57-NQ/TW là nhận định rằng khuôn khổ thể chế hiện hành đang bộc lộ độ trễ đáng kể so với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, qua đó vô hình trung trở thành lực cản đối với đổi mới sáng tạo. Cụ thể, các quy định pháp luật trong lĩnh vực KH&CN còn thiếu tính đồng bộ và tương thích với pháp luật về đầu tư, tài chính - ngân sách, dẫn đến xung đột trong quá trình triển khai trên thực tế. Bên cạnh đó, các quy trình liên quan đến phân bổ ngân sách, đấu thầu, quyết toán và thanh tra - kiểm tra vẫn được thiết kế theo logic quản lý hành chính truyền thống, chưa phản ánh đặc thù rủi ro cao, độ bất định lớn và chu kỳ dài của hoạt động nghiên cứu - phát triển. Cơ chế tự chủ đối với các tổ chức KH&CN công lập, dù đã được ghi nhận về mặt chủ trương, song trên thực tế vẫn còn nhiều giới hạn, chưa tạo lập được không gian thể chế đủ rộng cho sáng tạo. 
Từ góc độ luật học, yêu cầu thể chế hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW có thể được hệ thống hóa thành ba lớp pháp luật có mối quan hệ bổ trợ và tương tác lẫn nhau. Thứ nhất, lớp pháp luật nền tảng, với chức năng xác lập các quyền, nghĩa vụ và chuẩn mực pháp lý cơ bản trong không gian số. Theo đó, hệ thống pháp luật cần được rà soát và hoàn thiện một cách đồng bộ đối với các lĩnh vực cốt lõi như dữ liệu, giao dịch điện tử, định danh và xác thực số, tài sản số, cũng như chế độ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm hình thành từ trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn. Đồng thời, các vấn đề mới nổi như trách nhiệm pháp lý của chủ thể phát triển, cung cấp và sử dụng hệ thống thuật toán, nghĩa vụ minh bạch và cơ chế bảo vệ quyền riêng tư cần được luật hóa một cách rõ ràng. Việc Nghị quyết số 57 xác định dữ liệu là “tư liệu sản xuất mới” hàm ý yêu cầu xây dựng cơ chế pháp lý để xác lập quyền sở hữu hoặc quyền khai thác dữ liệu, thiết lập các chuẩn mực về chia sẻ, lưu thông và định giá dữ liệu, tương tự như các thiết chế pháp lý điều chỉnh thị trường hàng hóa đặc thù.
Thứ hai, lớp pháp luật mang chức năng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, trong đó trọng tâm là việc thiết lập cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Nghị quyết số 57 đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sớm xây dựng khuôn khổ pháp lý cho sandbox như một công cụ chính sách quan trọng. Về bản chất, sandbox vừa là cơ chế miễn trừ có điều kiện khỏi một số quy phạm pháp luật hiện hành, vừa là phương thức “học tập thể chế”, cho phép cơ quan lập pháp và hành pháp điều chỉnh chính sách dựa trên bằng chứng và dữ liệu thực nghiệm. Để bảo đảm hiệu quả và tính chính danh của sandbox, pháp luật cần quy định rõ phạm vi và thời hạn thử nghiệm, tiêu chí lựa chọn dự án tham gia, nghĩa vụ công bố và quản trị rủi ro, cơ chế giám sát và đánh giá độc lập, cũng như các điều kiện chấm dứt thử nghiệm hoặc mở rộng áp dụng trên diện rộng.
Thứ ba, lớp pháp luật bảo đảm, tập trung vào các vấn đề an ninh mạng, an toàn dữ liệu và chủ quyền số. Nghị quyết số 57 tiếp cận các yêu cầu này như những yếu tố xuyên suốt, gắn bó hữu cơ với quá trình phát triển số, thay vì coi đó là những mục tiêu đối lập hoặc tách rời. Trên cơ sở đó, khung pháp luật cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an ninh đối với các hạ tầng số trọng yếu, chuẩn hóa các yêu cầu về mã hóa, lưu trữ và xử lý dữ liệu. Đồng thời, cần thiết lập cơ chế đánh giá và kiểm định rủi ro an ninh đối với các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và công nghệ chuỗi khối. Khái niệm chủ quyền số, từ góc độ pháp lý, cần được cụ thể hóa thông qua các tiêu chí rõ ràng liên quan đến lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới, mức độ phụ thuộc công nghệ và năng lực tự chủ đối với các hạ tầng chiến lược, qua đó bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu hội nhập và bảo vệ lợi ích quốc gia trong không gian số.
4. Hoàn thiện pháp luật về hạ tầng số và quản trị dữ liệu 
Nghị quyết số 57-NQ/TW đã đặt việc đầu tư phát triển hạ tầng số hiện đại - bao gồm mạng viễn thông thế hệ mới (5G, 6G), trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và hạ tầng truyền dẫn dữ liệu qua vệ tinh – là điều kiện quan trọng của quá trình hình thành và vận hành nền kinh tế số. Cách tiếp cận này phản ánh một nhận thức ngày càng rõ nét trong hoạch định chính sách phát triển, theo đó chuyển đổi số không thể được triển khai hiệu quả nếu thiếu một “mặt bằng kỹ thuật” đủ mạnh nhằm bảo đảm khả năng kết nối liên tục, tính ổn định của hệ thống và năng lực xử lý dữ liệu ở quy mô lớn. Quan trọng hơn, Nghị quyết hàm chứa một bước chuyển về tư duy khi nhìn nhận hạ tầng số không đơn thuần là công cụ kỹ thuật hỗ trợ sản xuất, mà đã trở thành bộ phận cấu thành mang tính vật chất của lực lượng sản xuất số, tức một yếu tố có ý nghĩa cấu trúc đối với nền kinh tế - xã hội trong thời đại dữ liệu.
Trên bình diện lý luận, hạ tầng số được quan niệm như “kết cấu vật chất” của lực lượng sản xuất mới. Theo các tiếp cận kinh tế học phát triển và lý luận về quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất không chỉ bao gồm sức lao động và các tư liệu sản xuất hữu hình như máy móc, nhà xưởng, mà còn được quyết định bởi trình độ công nghệ, tri thức và phương thức tổ chức sản xuất. Trong nền kinh tế số, công nghệ không tồn tại như một yếu tố ngoại sinh, mà được “vật chất hóa” thông qua các hạ tầng kết nối và tính toán. Theo nghĩa đó, mạng viễn thông thế hệ mới, hệ thống điện toán đám mây, các trung tâm dữ liệu hay các nền tảng số dùng chung chính là “nhà máy”, “đường giao thông” và “kho bãi” của kỷ nguyên số, nơi các hoạt động sản xuất, phân phối và trao đổi giá trị được tổ chức và vận hành.
So với các loại hình hạ tầng truyền thống, hạ tầng số mang những đặc trưng khác biệt nổi bật, đó là tính xuyên ngành, đa mục đích và khả năng tạo ra hiệu ứng mạng lưới mạnh mẽ. Trong khi một tuyến đường bộ hay một nhà máy điện thường phục vụ những mục tiêu sản xuất hoặc tiêu dùng tương đối hữu hạn, thì hạ tầng số đồng thời nâng đỡ và kết nối hầu như mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, từ công nghiệp, tài chính, y tế, giáo dục cho đến quản trị nhà nước. Mỗi đơn vị đầu tư vào hạ tầng số vì vậy không chỉ tạo ra lợi ích trực tiếp cho một ngành hay một chủ thể cụ thể, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa rộng, góp phần nâng cao năng suất tổng thể của nền kinh tế. Điều này đặc biệt phù hợp với định hướng tăng trưởng dựa trên năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) mà Nghị quyết số 57 đã nhấn mạnh như một trụ cột phát triển dài hạn.
Ở một bình diện khác, Nghị quyết số 57 còn đặt dữ liệu vào vị trí tư liệu sản xuất chủ đạo, đồng thời gợi mở cách tiếp cận coi hạ tầng dữ liệu như “đất đai” của nền kinh tế số. Nếu hạ tầng số có thể được xem là phần “phần cứng” của lực lượng sản xuất mới, thì dữ liệu chính là nguyên liệu đầu vào trung tâm, đồng thời ngày càng giữ vai trò tương tự như các tư liệu sản xuất chiến lược trong các giai đoạn phát triển trước đây. Trong nền kinh tế công nghiệp, các nguồn tài nguyên như than đá hay dầu mỏ đóng vai trò then chốt; trong kinh tế tri thức, tri thức khoa học là nguồn lực nền tảng; còn trong kinh tế số, dữ liệu vừa là đầu vào, vừa là đầu ra, đồng thời là phương tiện điều phối và tối ưu hóa các quá trình sản xuất.
Việc Nghị quyết số 57 xác định dữ liệu là “tư liệu sản xuất mới” kéo theo một sự thay đổi căn bản trong cách hiểu về hạ tầng dữ liệu. Theo đó, hạ tầng dữ liệu - bao gồm các trung tâm dữ liệu, kiến trúc dữ liệu quốc gia, các nền tảng tích hợp, chia sẻ và liên thông dữ liệu - không còn chỉ được nhìn nhận như những kho lưu trữ mang tính kỹ thuật, mà trở thành không gian vật chất – thể chế nơi dữ liệu được tạo lập, tích lũy, lưu thông và khai thác giá trị. Lập luận coi “hạ tầng dữ liệu là đất đai của nền kinh tế số” cần được tiếp cận trên hai bình diện. Ở bình diện kinh tế, tương tự như đất đai là điều kiện cơ bản để sản xuất vật chất diễn ra, hạ tầng dữ liệu là tiền đề để các hoạt động sản xuất số và dịch vụ dựa trên dữ liệu được hình thành và phát triển; thiếu “đất dữ liệu”, các chủ thể không thể vận hành trọn vẹn chuỗi giá trị số từ thu thập, lưu trữ, xử lý, phân tích cho đến thương mại hóa. Ở bình diện pháp lý, cũng như đất đai luôn gắn liền với chế độ sở hữu, quyền sử dụng và cơ chế phân bổ, dữ liệu tất yếu đặt ra các vấn đề về quyền đối với dữ liệu, quản trị dữ liệu và phân phối lợi ích phát sinh từ dữ liệu. Đây chính là nền tảng lý luận quan trọng để thiết kế và hoàn thiện các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc sở hữu, chia sẻ, bảo vệ, định giá và giao dịch dữ liệu trong nền kinh tế số.
Từ nhận thức đó, ba yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho tiến trình thể chế hóa kinh tế số.
Thứ nhất, luật hóa đầu tư hạ tầng số như hạ tầng thiết yếu của quốc gia. Hạ tầng số cần được đặt cùng đẳng cấp với giao thông, năng lượng và viễn thông truyền thống trong hệ thống đầu tư công và đầu tư chiến lược. Nếu coi hạ tầng số chỉ là dự án công nghệ thông thường, nhà nước sẽ rơi vào tâm thế “đầu tư theo dự án”, manh mún, thiếu liên kết; trong khi bản chất của hạ tầng số là kết cấu nền tảng, đòi hỏi kế hoạch hóa dài hạn, đồng bộ và ưu tiên nguồn lực.
Luật hóa hạ tầng số như hạ tầng thiết yếu kéo theo các nội dung sau:
Một là, cơ chế ưu tiên vốn và thủ tục đầu tư: cho phép áp dụng cơ chế đầu tư nhanh, thủ tục rút gọn hoặc cơ chế “đầu tư trước - hoàn thiện sau” tương tự các dự án trọng điểm quốc gia.
Hai là, quy định nghĩa vụ phổ cập và bình đẳng tiếp cận: bảo đảm người dân, doanh nghiệp ở mọi địa bàn có quyền tiếp cận hạ tầng số; đây là yếu tố nền tảng của công bằng số (digital equity).
Ba là, thiết kế chuẩn an ninh dữ liệu và giảm phụ thuộc công nghệ: khác với hạ tầng truyền thống, hạ tầng số liên quan trực tiếp đến chủ quyền dữ liệu và an ninh quốc gia; vì vậy luật phải quy định tiêu chuẩn bảo mật, vị trí lưu trữ dữ liệu trọng yếu, khả năng dự phòng và yêu cầu tự chủ công nghệ ở những tầng cốt lõi.
Như vậy, bản chất pháp lý của hệ luận này là chuyển hạ tầng số từ đối tượng đầu tư kỹ thuật sang đối tượng bảo đảm lợi ích công và an ninh quốc gia.
Thứ hai, kiến trúc “platform” như nguyên tắc tổ chức dữ liệu nhà nước. Cát cứ dữ liệu (data silos) là một trong những rào cản lớn nhất của quản trị số. Trong mô hình hành chính truyền thống, dữ liệu thường bị phân mảnh theo thẩm quyền bộ, ngành, địa phương; mỗi nơi xây dựng hệ thống riêng, chuẩn riêng, dẫn đến trùng lặp dữ liệu, lãng chi phí và không thể chia sẻ. Điều này làm suy giảm giá trị dữ liệu, vì dữ liệu chỉ phát huy sức mạnh tối đa khi được kết nối và liên thông. Nguyên tắc “platform” mà Nghị quyết 57 gợi mở cần hiểu như một cấu trúc tổ chức dữ liệu theo tầng nền tảng: tầng hạt nhân dữ liệu gốc (core data) bao gồm các cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu gốc do nhà nước chuẩn hóa, bảo đảm tính chính xác, toàn vẹn và kết nối liên ngành; tầng ứng dụng mở rộng (service layers) gồm các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp phát triển dịch vụ trên nền dữ liệu lõi theo chuẩn mở và quy tắc chia sẻ thống nhất.
Cách tổ chức này tạo ra “ngôn ngữ chung” trong quản trị số, nghĩa là thống nhất chuẩn dữ liệu, chuẩn định danh, chuẩn chia sẻ và cơ chế truy cập. Khi đó, Nhà nước giảm chi phí giao dịch hành chính, vì dữ liệu chỉ cần tạo một lần và dùng nhiều lần; doanh nghiệp dễ dàng phát triển sản phẩm số, vì có nguồn dữ liệu chuẩn hóa để khai thác; và người dân được bảo đảm quyền lợi dữ liệu, vì nhà nước quản trị toàn bộ chuỗi dữ liệu theo tiêu chuẩn thống nhất.
Ở bình diện pháp lý, điều này đòi hỏi quy định rõ trách nhiệm quản trị dữ liệu lõi, chuẩn hóa kỹ thuật bắt buộc, cơ chế chia sẻ liên thông và xử lý xung đột thẩm quyền dữ liệu.
Thứ ba, xây dựng và điều tiết thị trường dữ liệu. Nếu dữ liệu là tư liệu sản xuất mới, thì tất yếu nó phải được lưu thông theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, dữ liệu không giống hàng hóa thông thường: nó có thể sao chép với chi phí gần bằng 0, giá trị tăng theo quy mô và liên kết, đồng thời có thể chứa rủi ro xâm phạm quyền riêng tư và chủ quyền quốc gia. Do đó, thị trường dữ liệu phải được thừa nhận về mặt pháp lý nhưng đồng thời được điều tiết chặt chẽ.
Điều tiết thị trường dữ liệu cần bảo đảm: (i) cơ chế định giá dữ liệu: xác lập nguyên tắc định giá dựa trên mức độ chuẩn hóa, tính khan hiếm, giá trị sử dụng và rủi ro pháp lý; (ii) sàn giao dịch dữ liệu và trung gian dữ liệu: luật cần công nhận chủ thể trung gian (data brokers), quy định điều kiện hoạt động, trách nhiệm bảo vệ dữ liệu và nghĩa vụ minh bạch; (iii) thuế - phí dữ liệu: thiết kế chính sách tài khóa phù hợp để khuyến khích chia sẻ dữ liệu nhưng tránh khai thác quá mức hoặc độc quyền nguồn dữ liệu công; và (iv) chống độc quyền nền tảng: dữ liệu có đặc điểm “tích lũy theo hiệu ứng mạng”; nếu không điều tiết, một số nền tảng lớn sẽ chiếm lĩnh dữ liệu, dẫn đến bóp nghẹt cạnh tranh và hình thành “chủ nghĩa phong kiến dữ liệu” (data feudalism). Pháp luật cạnh tranh cần bổ sung tiêu chí độc quyền dựa trên dữ liệu và thuật toán.
Như vậy, hệ luận này thể hiện yêu cầu chuyển từ quản trị dữ liệu theo tư duy hành chính sang quản trị dữ liệu theo tư duy thị trường có kiểm soát, trong đó nhà nước giữ vai trò kiến tạo và bảo vệ lợi ích công.
5. Nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới - đối tượng và chủ thể của thể chế số
Nghị quyết số 57-NQ/TW đã xác lập một trật tự chủ thể mới trong tiến trình phát triển dựa trên khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo đó người dân và doanh nghiệp được đặt ở vị trí trung tâm, đội ngũ nhà khoa học giữ vai trò nhân tố then chốt, còn Nhà nước đảm nhiệm chức năng dẫn dắt và kiến tạo. Cách sắp đặt này phản ánh một sự chuyển biến căn bản trong tư duy phát triển, từ mô hình quản lý mang tính chỉ huy - hành chính sang mô hình phát triển dựa trên hệ sinh thái và động lực nội sinh của xã hội. Trong khuôn khổ tiếp cận mới, sự phát triển không còn được thiết kế và triển khai chủ yếu thông qua mệnh lệnh hành chính hay sự can thiệp trực tiếp của khu vực công vào các hoạt động kinh tế - xã hội, mà thông qua việc tạo lập môi trường thể chế thuận lợi để các chủ thể xã hội phát huy năng lực sáng tạo.
5.1. Tái định vị chủ thể trong thể chế số
Thứ nhất, việc đặt người dân ở vị trí trung tâm cho thấy chuyển đổi số được hiểu như quá trình mở rộng quyền năng (empowerment) của công dân. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng dịch vụ số mà còn là chủ thể tham gia tạo lập dữ liệu, phản hồi chính sách, và hình thành nhu cầu đổi mới. Về mặt thể chế, điều này kéo theo yêu cầu pháp lý bảo đảm quyền công dân số: quyền tiếp cận hạ tầng số, quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân, quyền được bảo vệ trong môi trường số và quyền tham gia vào các quy trình quản trị dựa trên dữ liệu.
Thứ hai, việc lấy doanh nghiệp làm trung tâm và coi doanh nghiệp công nghệ là chủ thể trọng yếu của đổi mới sáng tạo thể hiện nhận thức rằng thị trường là nơi thương mại hóa tri thức nhanh nhất. Đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn (AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng mới…), đòi hỏi tốc độ, khả năng chấp nhận rủi ro và cơ chế phân bổ vốn linh hoạt - những năng lực vốn thuộc về khu vực tư. Do đó, thể chế số phải tạo không gian cho doanh nghiệp dẫn dắt đổi mới, đồng thời buộc khu vực công chuyển từ “quản lý tác nghiệp” sang quản trị môi trường đổi mới.
Thứ ba, nhà khoa học được coi là nhân tố then chốt. Điều này không chỉ mang nghĩa tôn vinh vai trò tri thức, mà còn khẳng định khoa học là nguồn tạo ra công nghệ lõi, từ đó quyết định tự chủ chiến lược quốc gia. Trong thời đại cạnh tranh công nghệ toàn cầu, quốc gia nào kiểm soát được tri thức nền tảng và nguồn nhân tài sẽ kiểm soát được vị trí trong chuỗi giá trị quốc tế. Thể chế, vì vậy, phải hướng tới việc giải phóng năng lực sáng tạo của nhà khoa học, đặt họ trong quan hệ hợp tác bình đẳng với doanh nghiệp và nhà nước.
Thứ tư, nhà nước dẫn dắt và kiến tạo là trụ đỡ của cấu trúc chủ thể này. Vai trò “dẫn dắt” thể hiện ở việc hoạch định chiến lược, đầu tư hạ tầng nền tảng, đặt tiêu chuẩn và bảo đảm an ninh; vai trò “kiến tạo” thể hiện ở việc tạo lập môi trường thể chế thuận lợi, giảm rủi ro cho đổi mới, tháo gỡ các điểm nghẽn tài chính - pháp lý - tổ chức. Như vậy, nhà nước không đứng ngoài đổi mới, nhưng cũng không thay thế thị trường và khoa học.
5.2. Nhân lực và những giới hạn thể chế
Dù định hướng chủ thể rất rõ ràng, các báo cáo thực trạng về KH&CN và ĐMST chỉ ra một nghịch lý: nguồn nhân lực chất lượng cao - đặc biệt nhân lực công nghệ lõi và cán bộ “tổng công trình sư” - đang thiếu hụt nghiêm trọng; đồng thời cơ chế đãi ngộ, môi trường nghiên cứu và con đường phát triển nghề nghiệp chưa đủ sức cạnh tranh so với khu vực tư và quốc tế. Ở đây, có ba tầng nguyên nhân thể chế:
Nguyên nhân từ cơ chế tuyển dụng và sử dụng nhân lực khu vực công. Mô hình biên chế, tuyển dụng theo ngạch bậc và đánh giá theo niên hạn tạo ra sự cứng nhắc, không phù hợp với đặc thù lao động công nghệ vốn biến động nhanh về kỹ năng, dựa trên năng lực thực chất và sản phẩm đầu ra.
Nguyên nhân từ cơ chế tài chính - sở hữu kết quả nghiên cứu. Hệ thống ngân sách và thủ tục quyết toán truyền thống ít chấp nhận rủi ro, dẫn đến tâm thế “an toàn” và làm giảm động lực sáng tạo. Đồng thời, quyền sở hữu và quyền hưởng lợi từ kết quả nghiên cứu chưa rõ ràng hoặc chưa hấp dẫn, khiến tri thức khó dịch chuyển sang thị trường.
Nguyên nhân từ cấu trúc hệ sinh thái đổi mới còn phân mảnh. Liên kết viện - trường - doanh nghiệp chưa hình thành cơ chế lợi ích đủ mạnh, thiếu trung gian chuyển giao công nghệ, thiếu dòng vốn mạo hiểm chấp nhận độ trễ của R&D.
Từ đây, có thể thấy thiếu hụt nhân lực không đơn thuần là vấn đề giáo dục hay cung lao động, mà là vấn đề thể chế. Nghị quyết 57 vì vậy đặt ra yêu cầu pháp lý phải “mở khóa hệ sinh thái nhân lực công nghệ” bằng các cải cách vượt trội.
5.3. Thiết lập chế độ pháp lý đặc thù cho nhân tài công nghệ
Trong thể chế số, nhân tài công nghệ là nguồn lực quyết định. Cơ chế chung theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức khó có thể đáp ứng tính cạnh tranh và linh hoạt của thị trường nhân lực số. Vì thế, cần hình thành chế độ pháp lý đặc thù, bao gồm:
Một là, tuyển dụng ngoài biên chế và theo vị trí việc làm linh hoạt. Cho phép cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu công lập, trường đại học trọng điểm tuyển chuyên gia công nghệ theo hợp đồng cạnh tranh, không ràng buộc bởi chỉ tiêu biên chế.
Hai là, đãi ngộ theo thị trường, gắn với sản phẩm đầu ra. Lương, thưởng, quyền lợi phải phản ánh giá trị thị trường của nhân lực công nghệ và gắn với KPI nghiên cứu - chuyển giao.
Ba là, quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu kết quả nghiên cứu. Nhà khoa học cần được thừa nhận là chủ thể quyền tài sản trí tuệ đối với sản phẩm nghiên cứu, hoặc ít nhất có cơ chế đồng sở hữu/quyền sử dụng thương mại rõ ràng.
Bốn là, chia sẻ lợi ích từ thương mại hóa. Pháp luật phải xác lập tỷ lệ và cơ chế phân phối lợi ích minh bạch giữa nhà khoa học - tổ chức chủ quản - doanh nghiệp tiếp nhận, nhằm biến thương mại hóa thành động lực tự nhiên của nghiên cứu.
Hệ luận cốt lõi của yêu cầu này là thể chế phải thừa nhận lao động công nghệ như một loại lao động đặc thù của nền kinh tế tri thức, cần được quản trị theo cơ chế mở và cạnh tranh.
Kết luận
Nghị quyết 57-NQ/TW là một văn kiện chiến lược xác lập chuyển đổi số như phương thức phát triển mới của Việt Nam trong thế kỷ XXI. Tính chất đột phá của Nghị quyết nằm ở việc gắn KH&CN, ĐMST và chuyển đổi số vào lõi của mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và tri thức, đồng thời coi thể chế là điều kiện tiên quyết phải đi trước một bước. Từ góc nhìn luật học, triển khai Nghị quyết 57 đòi hỏi một chương trình kiến tạo thể chế pháp lý số toàn diện: pháp luật dữ liệu và tài sản số; cơ chế sandbox; điều tiết nền tảng; PPP và đầu tư mạo hiểm công nghệ; chế độ pháp lý đặc thù cho nhân tài; cùng hệ thống bảo đảm an ninh mạng và chủ quyền số. Trong ý nghĩa đó, Nghị quyết 57 không chỉ mở ra cơ hội phát triển, mà còn đặt ra trách nhiệm cấp thiết cho khoa học pháp lý: phải đổi mới tư duy xây dựng luật để luật trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.
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